
DANH SÁCH KẾT QUẢ THÍ SINH DỰ THI CNTT CƠ BẢN  

KHÓA NGÀY 28/8/2022 
(Kèm theo Quyết định số: 984/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt SBD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

Thực 

hành 

Kết 

quả 

1 K30822001 Nguyễn Linh Anh 06/11/2005 Đắk Nông 3.25 0.00 
Không 

đạt 

2 K30822002 Trương Ngọc Ánh 12/10/2003 Đắk Lắk 4.25 0.00 
Không 

đạt 

3 K30822007 Trần Anh Dương 21/01/1993 Quảng Ngãi 7.50 6.50 Đạt 

4 K30822008 Nguyễn Quang Đẩu 10/10/1979 Nghệ An  6.25 6.50 Đạt 

5 K30822009 Trần Văn Đoàn 13/08/2005 Đắk Nông 5.25 8.00 Đạt 

6 K30822010 Võ Lê Anh Đông 11/02/1992 Quảng Ngãi 8.00 6.50 Đạt 

7 K30822011 Thị Griêng 05/08/2000 Đắk Nông 4.75 0.00 
Không 

đạt 

8 K30822012 Dương Thị Hiếu 16/10/1991 Đắk Lắk 8.00 7.50 Đạt 

9 K30822013 Nguyễn Quốc Hoàng 04/09/2004 Đắk Nông 5.75 6.00 Đạt 

10 K30822014 Lê Thị Thanh Huyền 20/03/2000 Đắk Nông 6.75 7.00 Đạt 

11 K30822015 Lương Thị  Hương 02/02/1991 Hà Tĩnh 6.75 6.50 Đạt 

12 K30822017 Lê Xuân Kỳ 07/04/1979 Thanh Hóa 5.25 7.50 Đạt 

13 K30822018 Nông Thị Lâm 29/07/1990 Lạng Sơn 7.25 7.00 Đạt 

14 K30822021 Mông Thị Linh 21/10/1995 Đắk Nông 5.50 8.00 Đạt 

15 K30822022 Nguyễn Văn Linh 07/06/1996 Đắk Lắk 4.50 0.00 
Không 

đạt 

16 K30822023 H' Noel 22/12/1996 Đắk Nông 8.25 8.50 Đạt 

17 K30822024 Nguyễn Thị Nga 09/02/1991 Hà Tĩnh 7.25 6.00 Đạt 

18 K30822025 Đào Thị Nhung 09/04/2005 Thái Bình 5.25 6.00 Đạt 

19 K30822026 Hoàng Văn  Phẩu 18/02/1981 Bắc Giang  2.50 0.00 
Không 

đạt 

20 K30822027 Trần Văn Phú 09/11/1989 Đồng Nai 6.75 6.00 Đạt 

21 K30822028 Bùi Thị Phượng 07/11/1987 Nam Định  5.00 5.50 Đạt 

22 K30822029 Nguyễn Đức Quang 15/09/1988 Đắk Lắk 6.75 6.00 Đạt 

23 K30822030 Y A Rôn 04/11/1992 Đắk Nông 4.25 0.00 
Không 

đạt 

24 K30822032 Hoàng Thị Tâm 20/12/1989 Cao Bằng  6.00 6.00 Đạt 

25 K30822034 Đỗ Trọng Tuấn 20/06/1991 Thanh Hóa 5.00 7.00 Đạt 

26 K30822035 Tống Thị Thu Thảo 29/10/1978 Đồng Tháp 6.00 5.50 Đạt 



27 K30822036 Dương Thu Thảo 18/07/2005 Đắk Nông 6.50 7.00 Đạt 

28 K30822038 
Phạm Tiến 

Quyết  
Thắng 16/08/1996 Đắk Nông 5.25 7.00 Đạt 

29 K30822041 Nguyễn Văn Thủy 11/02/2000 Nghệ An  3.50 0.00 
Không 

đạt 

30 K30822043 Thị Thuyền 28/02/1997 Đắk Nông 5.50 6.00 Đạt 

31 K30822044 Phạm Bá Trọng 20/05/1980 Hà Tĩnh 4.25 0.00 
Không 

đạt 

32 K30822045 Ngô Thanh Trúc 21/12/1984 Ninh Thuận 6.25 7.50 Đạt 

 Danh sách này có 32 thí sinh. Trong đó: 

 + Số thí sinh Đạt là: 24 thí sinh. 

 + Số thí sinh Không đạt là: 08 thí sinh. 


